
SAO KÊ TÀI KHOẢN
Bank Statement

From date   To date  

Mã khách hàng :99999881  Số cũ: 120003469

CIF NO 

Tên khách hàng : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI

Customer Name

Địa chỉ : SO 87 NGUYEN CHI THANH . Q.DONG DA TP.HA NOI

Address

Ngày in : 20/07/2016

Sao kê chi tiết từ  19/07/2016 đến 19/07/2016

Loại tiền : VND

Currency

Tên tài khoản : TRUONG DHL HN-TK CHUYEN THU-VND

Account Name

Số tài khoản : 999998819998   Số cũ: 41201200034697049999

Account Number

Printing date

Ngày giao dịch Ngày hiệu lực Nội dung giao dịch Số giao dịch Ghi nợ Ghi có

Số dư đầu kỳ

Opening Balance

CreditDebitTxn. NoDescriptionValue dateTxn. date

 187,381,667.00

Balance

Số dư

19/07/2016 19/07/2016 280NT02162010002  1,620,000.00HOANG LE DUONG, MSV: 

391851

 189,001,667.00

19/07/2016 19/07/2016 001CTD1162010216  1,440,000.00HO TEN SV: LE HUYEN ANH, 

MSV: 390136~NC:LE THI 

HUONG - Nguoi chuyen: LE THI 

HUONG

 190,441,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120NP03162010001  900,000.00PHAM HUY 

KHANH----900,000-19/07/2016 

MSV 381641

 191,341,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120NP03162010002  720,000.00NGUYEN HUY 

TU----720,000-19/07/2016 MSV 

392362

 192,061,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120NP03162010003  1,260,000.00NGUYEN TRUNG 

HUNG----1,260,000-19/07/2016 

MSV 391073

 193,321,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120NP03162010004  1,800,000.00TRINH HUU 

THUONG----1,800,000-19/07/2

016 MSV 381623

 195,121,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120NP03162010005  1,260,000.00CAO KHANH 

LINH----1,260,000-19/07/2016 

MSV 391561

 196,381,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120NP03162010006  1,440,000.00LANG THI 

KIEU----1,440,000-19/07/2016 

MSSV 381223

 197,821,667.00

19/07/2016 19/07/2016 001CTD1162010320  360,000.00TC:9C6100053.NGUYEN NGOC 

CHUNG NT BO SUNG TIEN HOC 

PHI MA HOC VIEN 

CH23UD011~NC:NGUYEN 

NGOC CHUNG - Nguoi chuyen: 

NGUYEN NGOC CHUNG

 198,181,667.00

19/07/2016 19/07/2016 121NP03162010001  1,440,000.00DO THI HAI YEN- MSV: 

380403- NOP TIEN HOC PHI KY 

II 2015-2016

 199,621,667.00

19/07/2016 19/07/2016 121NP03162010002  900,000.00CAO LE THU-MSV: 381633 

NOP HOC PHI KY II NAM 

2015-2016

 200,521,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120NP03162010007  1,620,000.00BUI THI THUY 

TIEN----1,620,000-19/07/2016 

MSV 380157

 202,141,667.00

Trang 1



19/07/2016 19/07/2016 120NP03162010008  1,620,000.00BUI PHUONG LINH MSV 401934  203,761,667.00

19/07/2016 19/07/2016 103NP03162010003  720,000.00DAO VIET HA-MSSV: 381756 

NOP HOC PHI KY PHU ( HOC 

CAI THIEN)

 204,481,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120NP03162010009  360,000.00NONG VAN 

THANH----360,000-19/07/2016 

MSV 380259

 204,841,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120CP03162010001  1,260,000.00Hà Thị Bích 

Ngọc--39--1,260,000-19/07/20

16 nộp học phí học kỳ phụ 

2015-2016

 206,101,667.00

19/07/2016 19/07/2016 115NP03162010001  900,000.00MSSV: 381355- PHAM VIET 

TRINH- KHOA 38-LOP 13 NOP 

TIEN HOC PHI

 207,001,667.00

19/07/2016 19/07/2016 120h395162010001  1,440,000.00Nguyen My Linh. Mssv: 

403064. Nop tien hoc phi giao 

duc quoc phong

 208,441,667.00

Cộng doanh số

Total

Số dư cuối kỳ

Ending Balance

 21,060,000.00

Đề nghị Quý khách kiểm tra lại bảng sao kê này và thông báo ngay sai sót cho Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận 

được bảng sao kê. 

Please examine this statement and advise us of any discrepancy within 14 days upon receipt.

Người lập Kiểm soát

 208,441,667.00

Trang 2



SAO KÊ TÀI KHOẢN
Bank Statement

From date   To date  

Mã khách hàng :99999881  Số cũ: 120003469

CIF NO 

Tên khách hàng : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI

Customer Name

Địa chỉ : SO 87 NGUYEN CHI THANH . Q.DONG DA TP.HA NOI

Address

Ngày in : 20/07/2016

Sao kê chi tiết từ  19/07/2016 đến 19/07/2016

Loại tiền : VND

Currency

Tên tài khoản : TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI-TGTT VND

Account Name

Số tài khoản : 999998819999   Số cũ: 41201200034697040106

Account Number

Printing date

Ngày giao dịch Ngày hiệu lực Nội dung giao dịch Số giao dịch Ghi nợ Ghi có

Số dư đầu kỳ

Opening Balance

CreditDebitTxn. NoDescriptionValue dateTxn. date

 2,039,147,239.00

Balance

Số dư

19/07/2016 19/07/2016 1207027162010001  840,580,000.00CHI HOC BONG CHO SV K 

39,40 HK II(2015-2016) THEO 

DS DINH KEM

 1,198,567,239.00

Cộng doanh số

Total

Số dư cuối kỳ

Ending Balance

 840,580,000.00

Đề nghị Quý khách kiểm tra lại bảng sao kê này và thông báo ngay sai sót cho Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận 

được bảng sao kê. 

Please examine this statement and advise us of any discrepancy within 14 days upon receipt.

Người lập Kiểm soát

 1,198,567,239.00

Trang 3


